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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ TIÊN, TỈNH KIÊN GIANG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

         Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: B  H  n     n      n . 

    Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông  rần Văn S .  

                                            2. Ôn  N  yễn Văn Út. 

- Thư ký phiên tòa: Ôn  N  yễn N ọc   ấn –     ký Tòa án nhân dân t  n  p ố 

H   iên, tỉn  Kiên Gi n .     

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang tham 

gia phiên tòa: B  Lâm    n    ủy- Kiểm sát viên.                
 

         Ngày 27 tháng 5 năm 2019, tại trụ sở  ò  án n ân dân t  n  p ố H   iên, tỉn  

Kiên Gi n  xét xử s  t ẩm côn  k  i vụ án  ôn n ân v   i  đìn  t ụ lý số: 

30/2019/TLST-HNGĐ n  y 06 tháng 3 năm 2019 về việc “Xin ly  ôn” t eo Q yết địn  

đ   vụ án r  xét xử số 15/2019/QĐXXS -HNGĐ ngày 07 tháng 05 năm 2019  iữ  các 

đ  n  sự:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
      

N  yên đ n: Bà  rần    n  X, sin  năm 1986. 

Đị  c ỉ: ấp N, xã T, t  n  p ố H   iên, tỉn  Kiên Gi n .  

Bị đ n: Ông N  yễn    n  T, sin  năm 1982.  

Đị  c ỉ:  ổ 07, ấp N, xã T, t  n  p ố H   iên, tỉn  Kiên Gi n .  

(Các đ  n  sự có mặt) 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN 
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Theo đ n k ởi kiện n  y 11/02/2019 v  lời k  i tại  ò  án n ân dân t  n  p ố 

H   iên, n  yên đ n bà  rần    n  X trình bày: Bà X v  ôn  N  yễn    n  T chung 

sốn  với n    từ năm 2003 n  n  k ôn  đăn  ký kết  ôn.  ron  q á trìn  c  n  sốn , 

t ời  i n đầ  c  n  sốn   ạn  p úc về s   p át sin  n iề  mâ  t  ẫn do tín  tìn  

k ôn   ợp, bất đồn  q  n điểm sốn . B  X và ông T k ôn  còn c  n  sốn  với n    từ 

năm 2017 đến n y. Bà X yê  cầ   ò  án xem xét  iải q yết ly  ôn với ôn  N  yễn 

Thanh T.  

Về con c  n : Bà X và ông T c  n  sốn  có 02 con chung tên N  yễn H, sinh 

ngày 03/05/2004; N  yễn V, sinh ngày 19/9/2012. Khi ly hôn bà X đồn  ý giao 02 con 

chung cho ông T trực tiếp n ôi d ỡn  đến t ổi tr ởn  t  n  v  b  X k ôn  cấp d ỡn  

chi phí nuôi con chung. 

Về t i sản chung, nợ c  n : Bà X và ông T c  n  sốn  với n    k ôn  có t i sản 

chung, k ôn  có nợ c  n .  

  eo bản tự k  i 07/5/2019 v  lời k  i tại p iên tò  ôn  N  yễn    n  T trình 

bày: Ông T  o n to n t ốn  n ất với trìn  b y củ  b  X về q  n  ệ  ôn n ân, con 

chung, t i sản c  n  v  nợ c  n . N y b   rần    n  X xin ly  ôn ôn  N  yễn    n  

T đồn  ý. ông T đồn  ý n ận n ôi 02 con c  n  đến t ổi tr ởn  t  n  v  k ôn  yê  

cầ  b  X cấp d ỡn  c i p í n ôi con c  n . 

N  yên đ n đã c n  cấp c o  ò  án các t i liệ , c ứn  cứ liên q  n  ồm 01 

Giấy C N  tên  rần    n  X (p oto); 01  iấy k  i sin  tên N  yễn V, sinh ngày 

19/9/2012,  iới tìn  nữ (bản s o); 01  iấy k  i sin  tên N  yễn H, sinh ngày 03/5/2004, 

 iới tìn  nữ (bản s o) v  01 Sổ  ộ k ẩ  tên N  yễn    n  T (photo). 

 ại phiên tòa, n  yên đ n b  X vẫn  iữ n  yên yê  cầ  k ởi kiện. 

Kiểm sát viên p át biể  ý kiến tại p iên tò  n   s  : 

- Việc t ân t eo p áp l ật tố tụn  củ    ẩm p án,     ký v  Hội đồn  xét xử: 
Vụ án t ụ lý đùn  t ẩm q yền v  đún  q  n  ệ p áp l ật; xác địn  đún  t  các  n ữn  

n  ời t  m  i  tố tụn ; lập  ồ s , t   t ập c ứn  cứ đầy đủ; cấp tốn  đạt các văn bản 

tố tụn  c o Viện kiểm sát v  n ữn  n  ời t  m  i  tố tụn  đún  q y địn ;  ửi Q yết 

địn  đ   vụ án r  xét xử v   ửi  ồ s  vụ án c o Viện kiểm sát n  iên cứ  đún  q y 

địn . 

- Đối với việc c ấp   n  p áp l ật củ  n  ời t  m  i  tố tụn : Các đ  n  sự đã 

t ực  iện q yền, n  ĩ  vụ củ  mìn  đún  q y địn  tại Điề  70, Điề  51 v  Điề  72 củ  

Bộ l ật  ố tụn  dân sự.  

- Về nội d n  vụ án: Đề n  ị Hội đồn  xét xử tuyên bố k ôn  côn  n ận q  n  ệ 

vợ c ồn   iữ  b   rần    n  X v  ôn  N  yễn    n  T. Đề n  ị  i o 02 con c  n  

tên N  yễn H, sin  n  y 03/05/2004 v  N  yễn V, sinh ngày 19/9/2012 cho ông 
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N  yễn    n  T trực tiếp n ôi d ỡn  đến t ổi tr ởn  t  n ;   i n ận việc ôn  N  yễn 

Thanh T k ôn  yê  cầ  b   rần    n  X k ôn  p ải cấp d ỡn  c i p í n ôi con 

chung. 

- Về án p í: B ộc các đ  n  sự p ải c ị  án p í  ôn n ân v   i  đìn  s  t ẩm 

t eo q y địn  củ  p áp l ật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Về tố tụn : 

[1] Về q  n  ệ p áp l ật tr n  c ấp v  t ẩm q yền  iải q yết vụ án: B   rần 

Thanh X tr n  c ấp ly  ôn, n ôi con c  n  với ôn  N  yễn    n  T, bị đ n có n i c  

trí tại tổ 07, ấp N, xã T, thàn  p ố H   iên, tỉn  Kiên Gi n . căn cứ q y địn  tại k oản 

1 Điề  28, điểm   k oản 1 Điề  35 v  điểm   k oản 1 Điề  39 củ  Bộ l ật  ố tụn  dân 

sự, vụ án t  ộc t ẩm q yền  iải q yêt củ   ò  án n ân dân t  n  p ố H   iên, tỉn  

Kiên Giang.  

Về nội d n :  

[2] Về q  n  ệ  ôn n ân: B   rần    n  X và ông Nguyên Thanh T c  n  sốn  

với n    n   vợ c ồn  n  n  k ôn  đăn  ký kết  ôn.   eo k oản 4 Điề  3   ôn  t  

liên tịc  số 01/2016/  L -TANDTC-VKSNDTC-B   n  y 06/01/2016 củ   ò  án 

n ân dân tối c o, Viện kiểm sát n ân dân tối c o, Bộ    p áp,   ớn  dẫn t i   n  một 

số q y địn  củ  L ật Hôn n ân v   i  đìn  “ r ờn   ợp n m, nữ c  n  sốn  với n    

n   vợ c ồn  m  k ôn  có đăn  ký kết  ôn (k ôn  p ân biệt có vi p ạm điề  kiện kết 

 ôn   y k ôn ) v  có yê  cầ   ủy việc kết  ôn trái p áp l ật  oặc yê  cầ  ly  ôn t ì 

 ò  án t ụ lý,  iải q yết v  áp dụn  Điề  9 v  Điề  14 củ  L ật  ôn n ân v   i  

đìn  t yên bố k ôn  côn  n ận q  n  ệ  ôn n ân  iữ   ọ. Nế  có yê  cầ   ò  án  iải 

q yết về q yền, n  ĩ  vụ củ  c  , mẹ, con; q  n  ệ t i sản, n  ĩ  vụ v   ợp đồn   iữ  

các bên t ì  iải q yết t eo q y địn  tại Điề  15 v  Điề  16 củ  L ật  ôn n ân v   i  

đìn ”. K oản 1 Điề  14 củ  L ật Hôn n ân v   i  đìn  q y địn : “N m, nữ có đủ điề  

kiện kết  ôn t eo q y địn  củ  L ật n y c  n  sốn  với n    n   vợ c ồn  m  k ôn  

đăng ký kết hôn thì không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng. Quyền, 

nghĩa vụ đối với con, tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng giữa các bên được giải quyết theo 

quy định tại Điều 15 và Điều 16 của Luật này”. N   vậy tr ờn   ợp c  n  sốn   iữ  

bà X và ông T k ôn  t ực  iện đún  q y địn  về đăn  ký kết  ôn t eo p áp l ật, do đó 

Hội đốn  xét xử t yên bố k ôn  côn  n ận q  n  ệ vợ c ồn   iữ  b   rần   anh X và 

ôn  N  yễn    n  T. 

[4] Về con c  n : B  X và ông T c  n  sốn  có 02 con c  n  tên N  yễn H, 

sin  n  y 03/05/2004 v  N  yễn V, sinh ngày 19/9/2012  iện n y đ n  đi  ọc v  sốn  

chung với ôn  N  yễn    n  T tại tổ 07, ấp N, xã T, t  n  p ố H   iên, tỉn  Kiên 

Giang. Q á trìn   iải q yết vụ án v  tại p iên tò  b   rần    n  X đồn  ý  i o 02 con 
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c  n  c o ôn  N  yễn    n  T trực tiếp n ôi d ỡn , p ù  ợp với n  yện vọn  củ  

cháu N  yễn H và bà X k ôn  p ải cấp d ỡn  c i p í n ôi con c  n .  ron  q á trình 

 iải q yết vụ án v  tại p iên tò  ôn  N  yễn    n  T đồn  ý n ận n ôi 02 con c  n  

v  k ôn  yê  cầ  b  X cấp d ỡn , xét t ấy ôn  T có côn  việc, t   n ập ổn địn , có 

n i ở ổn địn  nên đủ điề  kiện để n ôi d ỡn , c ăm sóc,  iáp dục con, do đó HĐXX 

  i n ận t ỏ  t  ận  iữ  b  X và ông T về việc  i o cả 02 con c  n  c o ôn  T tiếp tục 

n ôi d ỡn  đến t ổi tr ởn  t  n  v  k ôn  b ộc b  X cấp d ỡn . Ôn  T p ải đảm bảo 

q yền t ăm nom con củ  b  X t eo q y đin  p áp l ật.  

[6] Về t i sản c  n  v  nợ c  n : B  X và ông T đề  trình bày k ôn  có t i sản 

c  n  v  k ôn  có nợ c  n  nên Hội đồn  xét xử không xem xét 

[7] Về án p í: B   rần    n  X p ải c ị  án p í  ôn n ân v   i  đìn  s  t ẩm l  

300.000 đồn  t eo q y địn  củ  p áp l ật. 

Vì các lẽ trên; 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Căn cứ v o k oản 1 Điề  9; k oản 1 Điề  14; k oản 2 Điề  53 v  Điề  58 củ  L ật 

 ôn n ân v   i  đìn ; K oản 1 k oản 1 Điề  28, điểm   k oản 1 Điề  35, điểm   k oản 

1 Điề  39 v  k oản 4 Điề  147 củ  Bộ l ật  ố tụn  dân sự; 

Căn cứ v o k oản 4 Điề  3   ôn  t  liên tịc  số 01/2016/  L -TANDTC-

VKSNDTC-B   n  y 06/01/2016 củ   ò  án n ân dân tối c o, Viện kiểm sát n ân dân 

tối c o, Bộ    p áp,   ớn  dẫn t i   n  một số q y địn  củ  L ật Hôn n ân v   i  

đìn ; Điề  18 N  ị q yết 326/2016/UB VQH14 n  y 30/12/2016 củ  Ủy b n t  ờn  

vụ Q ốc Hội q y địn  về mức t  , miễn,  iảm, t  , nộp, q ản lý v  sử dụn  án p í v  

lệ p í  ò  án. 

Tuyên xử:  

Về q  n  ệ  ôn n ân: K ôn  côn  n ận q  n  ệ vợ c ồn   iữ  b   rần    n  X 

v  ôn  N  yễn    n  T.  

Về con c  n : Giao 02 con chung tên N  yễn H, sin  n  y 03/05/2004,  iới tín  

nữ v  N  yễn V, sin  n  y 19/9/2012,  iới tín  nữ c o ôn  N  yễn    n  T trực tiếp 

n ôi d ỡn  đến t ổi tr ởn  t  n ; G i n ận việc ôn  N  yễn    n  T k ôn  yê  cầ  

b   rần    n  X cấp d ỡn  c i p í n ôi con c  n .  
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Ôn  N  yễn    n  T v  các t  n  viên tron   i  đìn  k ôn  đ ợc cản trở việc 

t ăm nom, c ăm sóc, n ôi d ỡn ,  iáo dục con củ  b   rần    n  X t eo q y địn  củ  

p áp l ật. 

Về t i sản c  n  v  nợ: Bà  rần    n  X và ông N  yễn    n  T trình bày không 

có t i sản c  n  nên  ò  án k ôn  xem xét. 

Về án p í: B ộc b   rần    n  X p ải c ị  án p í dân sự s  t ẩm đối với yê  cầ  

ly hôn là 300.000đ (Ba trăm n  ìn đồn ). Đ ợc k ấ  trừ tiền tạm ứn  án p í 300.000 

đồn  (B  trăm n  ìn đồn ) t eo biên l i t   số 0008893 ngày 06/3/2019 củ  C i cục t i 

  n  án dân sự t  n  p ố Hà, tỉn  Kiên Gi n , nay bà X k ôn  p ải nộp t êm.  

Q yền k án  cáo: N  yên đ n, bị đ n có q yền k án  cáo, Viện kiểm sát n ân dân 

cùn  cấp có q yền k án  n  ị bản án n y tron  t ời  ạn 15 n  y kể từ n  y t yên án 

để yê  cầ   ò  án n ân dân cấp trên xét xử p úc t ẩm. 

 r ờn   ợp bản án, q yết địn  đ ợc t i   n  t eo q y địn  tại Điề  2 L ật t i   n  

án dân sự t ì n  ời đ ợc t i   n  án dân sự, n  ời p ải t i   n  án dân sự có q yền 

t ỏ  t  ận t i   n  án, q yền yê  cầ  t i   n  án, tự n  yện t i   n  án  oặc bị c ỡn  

c ế t i   n  án t eo q y địn  tại các điề  6, 7 v  9 L ật t i   n  án dân sự; t ời  iệ  

t i   n  án đ ợc t ực  iện t eo q y địn  tại Điề  30 L ật t i   n  án dân sự/.   

 

           

         TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

                                                                              Thẩm phán-Chủ tọa phiên tòa 

Nơi nhận:                                                                           
-  AN  tỉn  Kiên Gi n ; 

- VKSN  tỉn  Kiên Giang;                                     

- VKSND TP Hà Tiên; 

- Chi cục THADS TP Hà Tiên; 

- Các đ  ng sự;                                                                         

- L u hồ s .                                                                                           Huỳnh Thanh Phương 
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         TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

                                                                              Thẩm phán-Chủ tọa phiên tòa 

Nơi nhận:                                                                           

-  AN  tỉn  Kiên Gi n ; 

- VKSN  tỉn  Kiên Gi n ;                                     
- VKSND TP Hà Tiên; 

- Chi cục THADS TP Hà Tiên; 

- Các đ  ng sự;                                                                         

- L u hồ s .                                                                                           Huỳnh Thanh Phương 

                                                                                                                                                       

 

 


